
Sơn Tây

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TỔNG SỐ        392,664      100,800      192,405        4,154     115,153     74,829    25,244        15,079          70,411       55,643          -           14,768    19,265     19,065        200               -   

A
DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU 

TƯ CHUYỂN VỀ TỈNH
       392,664      100,800      188,475        4,101     102,353     74,185    17,210        10,958          65,957       54,999          -           10,958    19,265     19,065        200               -   

A.1 Dự án quyết toán từ năm 2021-2024      181,911        4,101       29,096     20,638            -            8,458          29,094       20,636          -             8,458           -              -            -                 -   

1 Trụ sở làm việc UBND huyện Sơn Tây

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Mùa 2020-2024
 2127/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2016 
         25,000              -              -              -                 -   

                -                -            -                  -             -   

2 Trường THCS Đinh Thanh Kháng

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Mùa
2016 -

2018

267/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2016
         38,276        1,802            -              -            1,802 

           1,802              -            -             1,802           -   

3 Đường Sơn Liên - Cầu Tà Meo, huyện Sơn Tây

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Liên 2017-2020
 Số 1812/QĐ-

UBND 21/9/2016 
         67,967 67,969             65,834              -              -              -                 -   

                -                -            -                  -             -   

4 Trường Tiểu học Sơn Tân

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Tân 2019-2020
2018/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018
           5,000          4,500           404            -              -               404 

              404              -            -                404           -   

5 Trường THCS Sơn Bua

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Bua 2019-2020
2044d/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018
           5,000          4,400           327            -              -               327 

              327              -            -                327           -   

6 Trường THCS Sơn Lập

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Lập 2019-2020
2044c/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018
           5,000          4,500           305            -              -               305 

              305              -            -                305           -   

7
Đài truyền thanh phát lại truyền hình huyện 

Sơn Tây

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Dung 2020-2021
1849/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019
           6,000          5,400           300            -              -               300 

              300              -            -                300           -   

8 Đập A Rong

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Mùa 2019-2020
2017/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018
           3,500          3,150           155            -              -               155 

              155              -            -                155           -   

9

Đường ĐX Cầu dây Nước Bua - Tang Tong 

thuộc dự án đường xóm Ông Lợi - Mang Rẫy, 

thong Tang Tong

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Liên 2018-2019
1904/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2017
         14,000        13,550           176            -              -               176 

              176              -            -                176           -   

10
Đường cầu Xà Ruông - xóm ông Ngấy - thôn 

Xà Ruông

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Tinh 2019-2020
2016/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018
           6,000          5,947             23            -              -                 23 

                23              -            -                  23           -   

11 Đường từ KDC Ra Pân  đến KDC Long Vót

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Long 2020-2021
177/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2020
         14,000           422            -              -               422 

              422              -            -                422           -   

12 Đường điện 0,4KV đến KDC mới thôn Bà He

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Tinh 2019-2020
2044b/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018
           2,000          1,800             29            -              -                 29 

                29              -            -                  29           -   

13 Kè chống sạt lở khu dân cư B19

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Dung            1,291           857            -              -               857 

              857              -            -                857           -   

14
Sửa chữa, khắc phục tuyến đường Sơn Màu - 

Sơn Long ĐH.83c

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C
Xã Sơn Màu, 

Sơn Long
2019-2020

Số 32/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2020
           9,500          5,000        3,458            -              -            3,458 

           3,458              -            -             3,458           -   

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020
KHV đã giao từ năm 2021-2024

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Kế hoạch vốn năm 2025

Đơn vị: Triệu đồng

Trong đó

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Tổng số

Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư, 

Quyết định đầu tư

Đơn vị bàn giao: UBND huyện Sơn Tây (trước sắp xếp)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C)

Địa điểm thực 

hiện theo quyết 

định đầu tư

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Chủ đầu tư theo 

quyết định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu tư 

Chủ đầu tư điều 

chỉnh (**)
Ghi chú

Quyết định đầu 

tư
TMĐT

Trong đó

Tổng số Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

Phụ lục 3.11

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (CHUYỂN VỀ CẤP TỈNH, CẤP XÃ)

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Tổng số

Trong đó Trong đó Trong đó

Ngân sách 

huyện (*)
NSH

Tổng sốVốn tỉnh 

phân cấp

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn 

đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

1



Sơn Tây

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020
KHV đã giao từ năm 2021-2024

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Kế hoạch vốn năm 2025

Trong đó

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Tổng số

Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư, 

Quyết định đầu tư
Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C)

Địa điểm thực 

hiện theo quyết 

định đầu tư

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Chủ đầu tư theo 

quyết định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu tư 

Chủ đầu tư điều 

chỉnh (**)
Ghi chú

Quyết định đầu 

tư
TMĐT

Trong đó

Tổng số Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Tổng số

Trong đó Trong đó Trong đó

Ngân sách 

huyện (*)
NSH

Tổng sốVốn tỉnh 

phân cấp

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn 

đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

15
Khắc phục hư hỏng tuyến đường ĐH.83C thuộc 

địa bàn xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C
Xã Sơn Màu, 

Sơn Long
2022-2023          10,000              -              -              -                 -   

                -                -            -                  -             -   

16 Đường đô thị ĐT.02 (Quảng trường - ĐT 05)

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Mùa 2018-2020
Số 1957/QĐ-

UBND 24/10/2017
         57,000          7,000 

       33,500 

       1,254       1,254            -                 -   

           1,254        1,254          -                  -             -   

17
Hệ thông cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện 

Sơn Tây

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Mùa 2018-2019
2125/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2017
10,000          4,000          9,601        3,601             34            34            -                 -   

                34             34          -                  -             -   

18
Sửa chữa nhà văn hóa huyện Sơn Tây (giai 

đoạn 2)

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Mùa 2020
1129/QĐ-UBND 

ngày 5/10/2020
           1,000          1,000             500           500           500          500            -                 -   

              500           500          -                  -             -   

19 Điểm định canh, định cư tập trung Tà Dô

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Tân 2020-2021

Số 820/QĐ-

UBND ngày 

23/7/2020

         15,824        11,029        4,292       4,292            -                 -   

           4,292        4,292          -                  -             -   

20
Khu dân cư Đồng Bà Cầu và khu dân cư B19 

thuộc xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Dung 2015-2020
491/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2014
         27,143        25,140           606          606            -                 -   

              606           606          -                  -             -   

21

Trường Mầm non Bãi Màu; Hạng mục: Nâng 

cấp mở rộng và xây dựng mới khối phòng hành 

chính, phòng phục vụ học tập

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Màu 2021-2022
453/QĐ-UBND 

ngày 7/5/2021
           4,000          4,000 

       3,925       3,925            -                 -              3,925        3,925          -                  -             -   

22 Sân vườn Trụ Sở UBND huyện

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Mùa
05/2022-

3/2023

960/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2022
           1,500          1,500 

       1,379       1,379            -                 -              1,379        1,379          -                  -             -   

23
Đường điện 0,4kv tuyến ngã ba Huyện đội - nhà 

ông Đinh Văn Hai 

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Dung 2022-2023
1106/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2022
           2,300          2,300 

       2,203       2,203            -                 -              2,203        2,203          -                  -             -   

24
Đường điện 0,4 kv tuyến Đài truyền thanh - 

Nghĩa trang liệt sĩ

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

C Xã Sơn Dung 2022-2025
2459/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2022
           3,000          3,000 

       2,897       2,897            -                 -              2,897        2,897          -                  -             -   

25

Lập bản đồ thổ nhưỡng - nông hóa và đề xuất 

phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa tập trung huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 

giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

huyện Sơn Tây

C huyện Sơn Tây 2021-2022
1714/QĐ-UBND 

ngày 02/9/2021
           3,072          3,072 

              -          3,072       3,072            -                 -              3,072        3,072          -                  -             -   

26 Vùng chuyên canh cây Cau, huyện Sơn Tây

Phòng 

NN&PTNT 

huyện Sơn Tây

C huyện Sơn Tây 2019-2021
1995/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018
         31,088        15,000              -              -              -                 -   

                -                -            -                  -             -   

27
Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Liên; Hạng 

mục: Xây dựng 02 phòng học

BQL Dự án PSC 

huyện

Sơn Tây

C Xã Sơn Liên 2021-2022
70/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2022
           1,512             275 

              -             275          275            -                 -                 275           275          -                  -             -   

28
Vốn đối ứng cho Chương trình Phát triển vùng 

huyện Sơn Tây

BQL CT PTV 

huyện Sơn Tây
C huyện Sơn Tây 2021-2025

          400          200            -               200               400           200          -                200           -   

A2 Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch            1,200          1,200               -                -          1,154       1,154            -                 -              1,154        1,154          -                  -   

I Sở Nông nghiệp và Môi trường            1,200          1,200               -                -          1,154       1,154            -                 -              1,154        1,154          -                  -             -              -            -                 -   

1
Lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 

2021-2030

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường huyện 

Sơn Tây

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường
C huyện Sơn Tây 2021-2025

2428/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020
1,200 1,200 

              -          1,154       1,154            -                 -              1,154        1,154          -                  -             -   

A.2 Dự án chuyển về các Sở, ban, ngành tỉnh        391,464        99,600          6,564              -         72,104     52,394    17,210          2,500          35,709       33,209          -             2,500    19,265     19,065        200               -   

I
BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông 

tỉnh
       280,000        91,600          6,564              -         72,104     52,394    17,210          2,500          35,709       33,209          -             2,500    19,265     19,065        200               -   

- Dự án khởi công giai đoạn 2016-2020
           8,500          8,500          6,564              -             703          703            -                 -                 703           703          -                  -             -              -            -                 -   

1
San lấp mặt bằng Trung tâm hành chính huyện 

(giai đoạn II)

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

BQLDA ĐTXD 

các CT giao thông 

tỉnh

C Xã Sơn Mùa 2017-2020
2109/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2016
           8,500          8,500          6,564           703          703            -                 -   

              703           703          -                  -             -   

2



Sơn Tây

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020
KHV đã giao từ năm 2021-2024

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Kế hoạch vốn năm 2025

Trong đó

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Tổng số

Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư, 

Quyết định đầu tư
Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C)

Địa điểm thực 

hiện theo quyết 

định đầu tư

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Chủ đầu tư theo 

quyết định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu tư 

Chủ đầu tư điều 

chỉnh (**)
Ghi chú

Quyết định đầu 

tư
TMĐT

Trong đó

Tổng số Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Tổng số

Trong đó Trong đó Trong đó

Ngân sách 

huyện (*)
NSH

Tổng sốVốn tỉnh 

phân cấp

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn 

đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025
       271,500        83,100               -                -         71,400     51,690    17,210          2,500          35,005       32,505          -             2,500    19,165     18,965        200               -   

2 Kè chống sạt lỡ TT huyện

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

BQLDA ĐTXD 

các CT giao thông 

tỉnh

C 2023-2025
2949/QĐ-UBND 

ngày 3/12/2021
         75,000               50 

            50            50            -                 -                   50             50          -                  -             -   

3
Khắc phục đường Sơn Tân - Sơn Lập (ĐH83) 

và KDC Anh Nhoi 2

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

BQLDA ĐTXD 

các CT giao thông 

tỉnh

C 2022-2024
2629/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2021
         59,500               50 

            50            50            -                 -                   50             50          -                  -             -   

4 Cầu Sơn Mùa và đường vào 2 đầu cầu

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

BQLDA ĐTXD 

các CT giao thông 

tỉnh

C 2022-2025
3112/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2021
         79,000        25,000       33,700     13,990    17,210          2,500            8,497        5,997          -             2,500      7,973       7,773        200               -   

5 Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa huyện Sơn Tây

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

BQLDA ĐTXD 

các CT giao thông 

tỉnh

C 2025-2026

Số 149/QĐ-

UBND ngày 

27/02/2025

           3,000          3,000 

       2,100       2,100            -                 -                   -                -            -                  -        2,100 

      2,100 

6

Trường PTDTBT TH và THCS Đinh Thanh 

Kháng. Hạng mục: Xây dựng 09 phòng học, 

nhà bán trú và hạ tầng kỹ thuật khác

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

BQLDA ĐTXD 

các CT giao thông 

tỉnh

C Xã Sơn Mùa 2022-2024
2341/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2022
         14,990        14,990 

      14,665     14,665            -                 -            14,665       14,665          -                  -             -   

7 Nhà thi đấu đa năng huyện Sơn Tây

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

BQLDA ĐTXD 

các CT giao thông 

tỉnh

C Xã Sơn Mùa 2022-2024
2473/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2022
         12,010        12,010 

      11,744     11,744            -                 -            11,744       11,744          -                  -             -   

8 Quảng Trường huyện

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

BQLDA ĐTXD 

các CT giao thông 

tỉnh

C 2025-2028

Số 150/QĐ-

UBND ngày 

27/02/2025

         28,000        28,000 

       9,092       9,092            -                 -                   -                -            -                  -        9,092       9,092 

-
Dự án bố trí vốn CBĐT (chưa bố trí vốn thực 

hiện)

                -                 -                 -                -                -              -              -                 -                   -                -            -                  -           100          100          -                 -   

9
Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc 

Huyện ủy Sơn Tây

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

BQLDA ĐTXD 

các CT giao thông 

tỉnh

C              -              -              -                 -   

                -                -            -                  -           100          100 

II Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh        111,464          8,000               -                -                -              -              -                 -                   -                -            -                  -             -              -            -                 -   

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025
       111,464          8,000               -                -                -              -              -                 -                   -                -            -                  -             -              -            -                 -   

1
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập 

trung tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh
C

Xã Sơn Long  2021-

2023 
2112/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2020
         29,000          4,000 

             -              -              -                 -                   -                -            -                  -             -   

2
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xã Sơn 

Bua, huyện Sơn Tây

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh
C

Xã Sơn Bua  2021-

2023 QĐ số 2113/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2020

         37,000          4,000 

             -              -              -                 -                   -                -            -                  -             -   

3
Khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở KDC Đắk 

Dép, xã Sơn Màu

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Sơn Tây

Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh
C

Xã Sơn Màu  2024-

2025 
1620/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2024
         45,464 

             -              -              -                 -                   -                -            -                  -             -   

B
DỰ ÁN DO CẤP XÃ (CŨ) LÀM CHỦ ĐẦU 

TƯ CHUYỂN VỀ CẤP XÃ (MỚI)
         3,930             53           644          644            -                 -                 644           644          -                  -             -              -            -                 -    HTMT 

I UBND xã Sơn Tây Hạ             853             53           127          127            -                 -                 127           127          -                  -             -              -            -                 -   

- Dự án đã quyết toán
            853             53           127          127            -                 -                 127           127          -                  -             -              -            -                 -   

1 Đ.thôn: Tuyến ĐH83 - xóm ông Lâm
UBND xã Sơn 

Tinh

UBND xã Sơn Tây 

Hạ
C Xã Sơn Tinh 2020

106a/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019
              500             100             453             53             38            38            -                 -   

                38             38          -                  -             -   

3



Sơn Tây

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020
KHV đã giao từ năm 2021-2024

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Kế hoạch vốn năm 2025

Trong đó

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Tổng số

Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư, 

Quyết định đầu tư
Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C)

Địa điểm thực 

hiện theo quyết 

định đầu tư

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Chủ đầu tư theo 

quyết định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu tư 

Chủ đầu tư điều 

chỉnh (**)
Ghi chú

Quyết định đầu 

tư
TMĐT

Trong đó

Tổng số Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Tổng số

Trong đó Trong đó Trong đó

Ngân sách 

huyện (*)
NSH

Tổng sốVốn tỉnh 

phân cấp

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn 

đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

2 Đ.thôn: Tuyến ĐH83 - xóm ông Ngọc
UBND xã Sơn 

Tinh

UBND xã Sơn Tây 

Hạ
C Xã Sơn Tinh 2020

107a/QĐ-UBND 

ngày; 31/10/2019
              500             100             400             89            89            -                 -   

                89             89          -                  -             -   

II UBND xã Sơn Tây Thượng          1,691              -             346          346            -                 -                 346           346          -                  -             -              -            -                 -   

- Dự án đã quyết toán
         1,691              -             346          346            -                 -                 346           346          -                  -             -              -            -                 -   

1
Đ.thôn: Tuyến từ Tập đoàn 8 - Mang Vang (nối 

tiếp)

UBND xã Sơn 

Mùa

UBND xã Sơn Tây 

Thượng
C Xã Sơn Mùa 2020

104a/QĐ-UBND 

ngày; 30/10/2019
              900             180             720           168          168            -                 -   

              168           168          -                  -             -   

2
Đ.thôn: Tuyến UBND xã đi xóm ông Lập (nối 

tiếp)

UBND xã Sơn 

Bua

UBND xã Sơn Tây 

Thượng
C Xã Sơn Bua 2020

78/QĐ-UBND 

ngày; 31/10/2019
           1,400             280             971           178          178            -                 -   

              178           178          -                  -             -   

III UBND xã Sơn Tây          1,386              -             171          171            -                 -                 171           171          -                  -             -              -            -                 -   

- Dự án đã quyết toán
         1,386              -             171          171            -                 -                 171           171          -                  -             -              -            -                 -   

1 Tường rào cổng ngõ Trường Mầm non Sơn Tân
UBND xã Sơn 

Tân
UBND xã Sơn Tây C Xã Sơn Tân 2019-2020             72            72            -                 -   

                72             72          -                  -             -   

2 KCH kênh đồng mang Rĩa, thôn Tà Cây
UBND xã Sơn 

Tân
UBND xã Sơn Tây C Xã Sơn Tân 2020

102/QĐ-UBND 

ngày; 30/10/2019
              540               54             486             33            33            -                 -   

                33             33          -                  -             -   

3 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ra Pân
UBND xã Sơn 

Long
UBND xã Sơn Tây C Xã Sơn Long 2020

102/QĐ-UBND 

ngày; 12/11/2019
           1,000             100             66            66            -                 -   

                66             66          -                  -             -   

C
ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH  MỤC TIÊU 

QUỐC GIA
             -         12,156            -        8,034          4,122            3,811              -            -             3,811           -                 -   

Ghi chú:

(*): Chuẩn xác sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án.

(**): Giao UBND tỉnh rà soát, giao chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
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